7

	ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH VĨNH LONG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /TTr-UBND
	Vĩnh Long, ngày        tháng        năm 2025



TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết Quy định Bảng giá đất lần đầu

 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết Quy định Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025.

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

2. Cơ sở thực tiễn

Sau khi sáp nhập, Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (mới) được thực hiện theo bảng giá đất tại các tỉnh cũ trước khi sáp nhập (Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long) từ ngày 01/7/2025 cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành văn bản hành quy định mới, cụ thể:

- Địa bàn tỉnh Trà Vinh cũ: (1) Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (2) Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; (3) Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh sửa đổi, bổ sung một số điều Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; (4) Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2019/QĐ- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019; Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2020; Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; (5) Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh sửa đổi, bổ sung một số điều Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Địa bàn tỉnh Bến Tre cũ: (1) Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh Bến Tre ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2024; (2) Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh Bến Tre về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre; (3) Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 của UBND tỉnh Bến Tre về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2024; (4) Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2025 của UBND tỉnh Bến Tre sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020, Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2021, Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Địa bàn tỉnh Vĩnh Long cũ: (1) Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long quy định Bảng giá đất áp dụng từ năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; (2) Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung một Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long; (3) Quyết định số 25/2024/QĐ-UBND ngày 19/7/2024 của UBND tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định bảng giá đất áp dụng từ năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long; (4) Quyết định số 09/2025/QĐ-UBND ngày 25/02/2025 của UBND tỉnh Vĩnh Long điều chỉnh tên một số đơn vị hành chính trong Bảng giá đất áp dụng từ năm 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 25/2024/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2024.

Bảng giá đất hiện hành của 03 tỉnh trước sáp nhập còn những tồn tại như: 

        - Bị khống chế bởi khung giá đất theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ.

        - Chưa cập nhật giá đất của một số khu tái định cư phục vụ thu hồi đất và tính tiền sử dụng đất cho người được bố trí tái định cư theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Luật Đất đai năm 2024.

       - Một số tuyến đường đến nay đã hoàn thành kết cấu hạ tầng đưa vào sử dụng nhưng chưa có trong bảng giá đất.

        - Một số vị trí trong bảng giá đất so với giá giao dịch thực tế, giá bồi thường đã được phê duyệt có sự chênh lệch khá lớn.

       - Cập nhật lại các vị trí giá tại các địa phương do sáp nhập đơn vị hành chính.

        Từ các cơ sở nêu trên, việc xây dựng Nghị quyết quy định Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là cần thiết, nhằm phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai đúng quy định của pháp luật hiện hành.
        II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
         1. Mục đích ban hành Nghị quyết 

Nghị quyết quy định Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là nhằm phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến giá đất.

         2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

 - Việc xây dựng Nghị quyết quy định Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long phải phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2024 và quy định tại Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều của Luật Đất đai; Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

- Nghị quyết được xây dựng đúng trình tự, thủ tục, thể thức, kỹ thuật được quy định theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025 và các Nghị định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ. 

- Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết phải tiến hành lấy ý kiến của các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo nội dung quy định phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời phải thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
Căn cứ quy định tại Điều 13 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ; trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất lần đầu theo Quyết định số 3969/QĐ-BNNMT ngày 25/9/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ngày 29/9/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1446/QĐ-UBND về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh sau sáp nhập;

Ngày 15/11/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt dự án Xây dựng Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Từ ngày 15/10/2025 đến ngày 15/11/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức thu thập điều tra xác định giá đất, dự thảo Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;
Từ ngày 15/11/2025 tổ chức lấy ý kiến; tổng hợp ý kiến góp ý; hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trình Hội đồng thẩm định Bảng giá đất, trình Sở Tư pháp thảm định, lấy ý kiến Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; hoàn chỉnh dư thảo.

--------

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh
Quy định bảng giá các loại đất; nguyên tắc xác định vị trí thửa đất theo khu vực, vị trí quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 (Luật Đất đai) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
b) Đối tượng áp dụng
Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; Cơ quan có chức năng xây dựng, điều chỉnh, thẩm định bảng giá đất, định giá đất cụ thể; Tổ chức, cá nhân có chức năng tư vấn xác định giá đất; Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 Luật Đất đai có liên quan đến quyền và nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
2. Bố cục của dự thảo văn bản
Dự thảo Nghị quyết Quy định Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có bố cục gồm 3 Điều: 

Điều 1: Ban hành kèm theo nghị quyết này Quy định Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (trong đó Quy định Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có bố cục gồm 5 Chương, 13 Điều).

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 3. Trách nhiệm thi hành.

3. Nội dung cơ bản Quy định Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương I: Quy định chung, gồm 04 Điều. 
Điều 1: Quy định về Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
Điều 2: Giải thích từ ngữ.
Điều 3. Quy định áp dụng bảng giá đất.
Điều 4. Giá đất trong bảng giá đất đối với đất sử dụng có thời hạn được tính tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm, trừ đất nông nghiệp.
Chương II: Phân loại đất, khu vực, vị trí đất, gồm 03 Điều.
Điều 5. Quy định về phân loại đất.
Điều 6. Xác định khu vực, vị trí đối với đất nông nghiệp.
Điều 7. Xác định vị trí đối với đất phi nông nghiệp.

Chương III: Quy định giá các loại đất, gồm 03 Điều.
Điều 8. Đất nông nghiệp

1. Giá đất nông nghiệp trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác), đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất, đất chăn nuôi tập trung, đất làm muối, đất nông nghiệp khác.

2. Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

3. Đất nông nghiệp khác
Điều 9. Đất phi nông nghiệp

1. Đất ở
a) Giá đất ở tại nông thôn 
b) Giá đất ở tại đô thị

2. Đất thương mại, dịch vụ
a) Giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn 

b) Giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị
3. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
a) Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại nông thôn 
b) Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại đô thị .
4. Giá đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

5. Giá đất quốc phòng; giá đất an ninh; giá đất xây dựng trụ sở cơ quan; giá đất xây dựng công trình sự nghiệp.

6. Giá đất sử dụng vào mục đích công cộng,

7. Giá đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

8. Đất có mặt nước chuyên dùng.

9. Đất phi nông nghiệp khác.

Điều 10. Đất chưa sử dụng

Chương IV: Xử lý các trường hợp cụ thể, gồm 
Điều 11. Nguyên tắc xác định vị trí, áp dụng giá đất đối với các trường hợp cụ thể, gồm 1 Điều.
1. Thửa đất được xác định vị trí theo nhiều tuyến đường khác nhau

2. Đối với những thửa đất có 2 mặt tiền đường phố (hoặc đường giao thông) trở lên.
3. Đối với các thửa đất cùng một chủ sử dụng

4. Đối với thửa đất có vị trí cách đường phố (hoặc đường giao thông) bởi một dải đất lưu không hoặc dải cây xanh và thửa đất đó có lối đi trực tiếp ra đường phố (hoặc đường giao thông) đó.

5. Đối với những thửa đất mặt tiền hẻm.

6. Đối với đất trong các khu dân cư.

7. Đối với thửa đất ở thuộc mặt tiền đường lòng chợ; đường tiếp giáp tứ cận chợ (không bao gồm chợ tạm), trung tâm thương mại, siêu thị.

8. Đất trong cùng một khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được đầu tư kết cấu hạ tầng.

Chương V: tổ chức thực hiện, gồm có 02 Điều.
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)*
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
1. Dự kiến nguồn lực

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết để Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao bằng nguồn nhân lực sẵn có của các cơ quan, đơn vị liên quan, do đó nghị quyết ban hành và có hiệu lực thi hành sẽ không làm phát sinh nguồn lực và đảm bảo đủ điều kiện để thi hành và triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.
2. Thời gian trình ban hành Nghị quyết
Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành tại kỳ họp chuyên đề tháng 12 năm 2025.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết Quy định Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
(Đính kèm: (1) dự thảo Nghị quyết, (2) Dự thảo quy định bảng giá đất, (3) Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất;(4) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo bảng giá đất; (5)Văn bản thẩm định bảng giá đất; (6) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định bảng giá đất)./.
	 Nơi nhận:
- Như trên;

- UBND tỉnh: CT và các PCT; 

- Ban KT-NS HĐND tỉnh;

- VP; CVP và các PCVP;

- Lưu: VT.
	     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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